
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 463, đường Nguyễn Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1.200.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

07/05/20103. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI NGOẠI THẤT TBT

0104626320

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật.
Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
Đại lý, môi giới (không bao gồm môi giới chứng khoán, bất 
động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài), đấu giá;
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia 
công kim loại;
Bán buôn sắt, thép;
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây 
dựng khác;
Hoàn thiện công trình xây dựng;
Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng;
Xây dựng nhà các loại;
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội ngoại thất;
Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ;
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ;
Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác;
Sản xuất đồ gỗ xây dựng;
Sản xuất sản phẩm khác bằng gỗ;

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI NGOẠI THẤT TBT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TBT INTERIOR EXTERNAL JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: TBT INRINA .,JSC

1. Tên công ty

100.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0422432077
Email:

043.6435609Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 Phan văn thuật Xóm 13, xã Bình 
Hòa, huyện Giao 
Thủy, tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.000 400.000.000 33,33 161826283

2 Phan văn tuân Xóm 12, xã Bình 
Hòa, huyện Giao 
Thủy, tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.000 400.000.000 33,33 162255021

3 PHAN VĂN 
BÙI

Xóm 12, xã Bình 
Hòa, huyện Giao 
Thủy, tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.000 400.000.000 33,33 162558656

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

PHAN VĂN BÙI Nam

19/05/1976 Kinh Việt Nam

162558656
30/06/2009 Công an tỉnh Nam Định

Xóm 12, xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Tổ 6, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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